KẾT QUẢ BỐC THĂM MÔN ĐUA THUYỀN RỒNG 2022 - VÒNG 2

KHU VỰC  A: CÁC ĐỘI THI ĐẤU BUỔI SÁNG
Thi đấu lúc 7g30 ngày 06 tháng 11 năm 2022

	SỐBT
	STT
	Bảng 1
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 4

	1
	1
	THPT TÂN BÌNH
	
	13
	1
	THPT PHẠM PHÚ THỨ

	2
	2
	THPT TRƯNG VƯƠNG
	
	14
	2
	THPT LƯƠNG THẾ VINH

	3
	3
	THPT TEN LƠ MAN
	
	15
	3
	THPT TRẦN QUANG KHẢI

	4
	4
	THPT NGÔ GIA TỰ
	
	16
	4
	THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

	SỐBT
	STT
	Bảng 2
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 5

	5
	1
	TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM, H. HÓC MÔN
	
	17
	1
	THCS-THPT ĐỨC TRÍ

	6
	2
	THPT CH. LÊ HỒNG PHONG
	
	18
	2
	THPT THẠNH LỘC

	7
	3
	THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
	
	19
	3
	THPT ĐA PHƯỚC

	8
	4
	TH-THCS-THPT HÒA BÌNH
	
	20
	4
	TH, THCS & THPT TÂN PHÚ

	SỐBT
	STT
	Bảng 3
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 6

	9
	1
	THPT NGUYỄN HỮU TIẾN
	
	21
	1
	THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

	10
	2
	THPT NGUYỄN TRÃI
	
	22
	2
	THPT TRUNG PHÚ

	11
	3
	THPT BÌNH CHÁNH
	
	23
	3
	CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN

	12
	4
	THPT PHẠM VĂN SÁNG
	
	24
	4
	TH-THCS-THPT VĂN LANG, Q5



KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 3 (Thi đấu sau khi kết thúc Vòng 2 30 phút)

	SỐBT
	STT
	Bảng 1
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 3

	1
	1
	 
	
	7
	1
	 

	2
	2
	 
	
	8
	2
	 

	3
	3
	 
	
	9
	3
	 

	SỐBT
	STT
	Bảng 2
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 4

	4
	1
	 
	
	10
	1
	 

	5
	2
	 
	
	11
	2
	 

	6
	3
	 
	
	12
	3
	 




KHU VỰC  B: CÁC ĐỘI THI ĐẤU BUỔI CHIỀU
Thi đấu lúc 13g30 ngày 06 tháng 11 năm 2022

	SỐBT
	STT
	Bảng 1
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 4

	1
	1
	THPT VĨNH LỘC
	
	13
	1
	TH, THCS & THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

	2
	2
	TH HUỲNH VĂN CHÍNH, Q.TÂN PHÚ
	
	14
	2
	THPT BÌNH KHÁNH

	3
	3
	TH, THCS & THPT THANH BÌNH
	
	15
	3
	THCS-THPT DIÊN HỒNG

	4
	4
	THPT NK TDTT H. BÌNH CHÁNH
	
	16
	4
	THCS CHÁNH HƯNG, Q. 8

	SỐBT
	STT
	Bảng 2
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 5

	5
	1
	THPT PHONG PHÚ
	
	17
	1
	THPT TRẦN HỮU TRANG

	6
	2
	THPT PHÚ HÒA
	
	18
	2
	TH PHAN ĐÌNH PHÙNG, Q3

	7
	3
	THPT PHAN ĐĂNG LƯU
	
	19
	3
	THPT BÌNH CHIỂU

	8
	4
	THPT HOÀNG HOA THÁM
	
	20
	4
	THCS LÊ QUÝ ĐÔN, Q 11

	SỐBT
	STT
	Bảng 3
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 6

	9
	1
	CAO ĐẲNG KT-KT TPHCM
	
	21
	1
	THPT TRẦN KHAI NGUYÊN

	10
	2
	THPT TÂN TÚC
	
	22
	2
	THPT MARIE CURIE

	11
	3
	THPT TRẦN PHÚ
	
	23
	3
	THPT NGUYỄN HIỀN (ĐỘI 1)

	12
	4
	THPT NGUYỄN HỮU CẦU
	
	24
	4
	TH VÕ THỊ SÁU, Q.TÂN PHÚ



KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 3 (Thi đấu sau khi kết thúc Vòng 2 30 phút)

	SỐBT
	STT
	Bảng 1
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 3

	1
	1
	 
	
	7
	1
	 

	2
	2
	 
	
	8
	2
	 

	3
	3
	 
	
	9
	3
	 

	SỐBT
	STT
	Bảng 2
	
	SỐBT
	STT
	Bảng 4

	4
	1
	 
	
	10
	1
	 

	5
	2
	 
	
	11
	2
	 

	6
	3
	 
	
	12
	3
	 



